
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
NỘI DUNG KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

KHỐI 10
 - Các môn kiểm tra 'Tại lớp' thực hiện trong tuần từ 12/12 đến 23/12/2022, GVBM sẽ thông báo tiết cụ thể theo thời khoá biểu.
 - Các môn kiểm tra 'Tập trung' thực hiện theo lịch chi tiết trong tuần từ 26/12 đến 30/12/2022 (các buổi không kiểm tra học sinh được nghỉ).
 - Mỗi buổi kiểm tra, Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra trước giờ phát đề của môn đầu tiên 30 phút.
 - HS được nghỉ từ 31/12 đến hết ngày 02/01/2023. Thứ ba 03/01/2023: HS đi học lai theo TKB và được phát bài kiểm tra (cấp THPT: buổi sáng tiết 1, cấp THCS: buổi chiều tiết 2).
 - Học sinh vắng kiểm tra có lý do chính đáng sẽ được kiểm tra bổ sung vào thứ ba 03/01 và thứ 04/01 (GVCN sẽ thông báo lịch chi tiết).

Khối Môn Tại lớp
Tập trung Nội dung kiểm tra Lớp áp dụng Thời lượng

(phút)

Tự luận (TL)
Trắc nghiệm 

(TN)
Thứ Ngày Giờ phát 

đề

Giờ bắt 
đầu làm 

bài

Giờ kết 
thúc

10 MT Tại lớp Vẽ chì đen khổ giấy A4 Lớp Mỹ thuật 90

10 D Tại lớp
Chủ đề 4: Khí quyển
Chủ đề 5: Thủy quyển
Chủ đề 6: Sinh quyển

Các lớp học Địa 45 6TL-4TN

10 GD Tại lớp

Nội dung kiến thức: Bài 3,4,5,6,7,8.
Thời gian: 45 phút.
Trắc nghiệm: 7 điểm: 28 câu, bài 5,6,7,8.
Tự luận: 3 điểm: 2 - 3 câu, bài 3,4,5.

Các lớp học 
GDKTPL 45 7TN-3TL

10 H Tại lớp

Nội dung kiến thức: Từ bài “Cấu trúc lớp vỏ electron 
của nguyên tử” đến hết bài “Liên kết cộng hoá trị”
Thời gian: 45 phút
❖ Trắc nghiệm: 8 điểm: 25 câu
❖ Tự luận: 2 điểm: 1 – 2 câu 
- Giải thích sự hình thành liên kết ion 
- Viết công thức cấu tạo (không cho liên kết cho - 
nhận)

Các lớp học Hóa 45 8TN-2TL

10 L Tại lớp Từ bài Vấn đề an toàn trong vật lý đến bài Một số lực 
trong thực tiễn Các lớp học Lý 45 7TN-3TL

10 QP Tại lớp ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG Cả khối 45

10 SV Tại lớp
SINH HỌC TẾ BÀO
- Chương I: Bài 4, 5, 6, 7
- Chương II: Bài 8, 9

Các lớp học Sinh 45 7TL-3TN

10 TD Tại lớp Bóng rổ / Cầu lông Cả khối 45

10 VT Tại lớp

Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
Bài 9. An toàn trên không gian mạng
Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng 
bản quyền
Bài 12. Phần mềm thiết kế đồ họa
Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ họa

Các lớp học Tin 
học 45 Trắc nghiệm
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10 HN Tại lớp

Làm trên giấy rôki hoặc diễn kịch theo chủ đề (có kịch 
bản, quay video…)
- Chủ đề 1: Giữ gìn truyền thống nhà trường
- Chủ đề 2: trách nhiệm với gia đình.

10 V Tập trung

I. Đọc hiểu (6 điểm)
- Tất cả câu hỏi đọc hiểu đều là câu hỏi tự luận, bao 
gồm 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận 
dụng cao
- Ngữ liệu đọc hiểu: Văn bản thuộc thể loại thơ hoặc 
văn bản thông tin (văn bản ngoài sách giáo khoa, 
không sử dụng VB trong cả 3 bộ SGK)
II. Làm văn (4 điểm)
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một truyện 
kể dân gian 
*Lưu ý: HS được lựa chọn 1 trong 2 đề
- Đề 1: Đề trích dẫn một văn bản truyện kể dân gian 
ngoài sách giáo khoa để HS nghị luận  (không sử dụng 
VB trong cả 3 bộ SGK)
- Đề 2: Đề chỉ đưa ra giới hạn về chủ đề, HS được chủ 
động lựa chọn văn bản để nghị luận (văn bản trong 
hoặc ngoài SGK)

Cả khối 90 Tự luận Ba 27/12 07:30 07:35 09:05

10 SU Tập trung

Chương I. Lịch Sử và Sử học, vai trò của Sử học.
Chương II. Một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - 
trung đại.
Chương III. Các cuộc cách mạng công nghiệp trong 
lịch sử thế giới.

Cả khối 45 6TL-4TN Ba 27/12 09:15 09:20 10:05
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10 T Tập trung

Mệnh đề, phủ định mệnh đề
Tập hợp các phép toán trên tập hợp
Bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Hệ thức lượng trong tam giác: Tính các yếu tố còn 
thiếu trong tam giác, ứng dụng giải các bài toán thực 
tế
Hàm số và đồ thị: Xác định hàm số, sự biến thiên của 
hàm số, tìm tập xác định của hàm số, xác định hàm số 
bậc hai, sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc hai, 
ứng dụng vào giải toán thực tế
Thống kê: Số gần đúng, sai số, Mô tả và biểu diễn trên 
các bảng và biểu đồ, các số đặc trưng đo xu thế trung 
tâm và các số đặc trưng đo mức độ phaan tán của mẫu 
số liệu
Vec tơ: Khái niệm vec tơ, tổng hiệu vec tơ, tích của 
một số và vec tơ, tích vô hướng của hai vec tơ

Cả khối 90 7TN-3TL Năm 29/12 07:30 07:35 30/12

10 A Tập trung

Pronunciation
Vocabulary: Unit 1, 2, 3,4
Grammar: 
Tenses: present simple, Present continuous, present 
perfer, past simple, past continuous
Articles
Adjective endings: ed, ing
Wh questions
Should+ Vo
Quantity
Must, mustn't and needn't/ don't have to
Negative adjective prefixes
Making suggestions
Comparision
Too and enough
Phrasal verbs Trừ lớp tích hợp 60 6TN-4TL Năm 29/12 09:15 09:20 10:20


